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PHẦN I. Phần đáp án câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn: HS chọn đúng mỗi câu 0,25 điểm 
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PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI. (4,0 điểm)  

HS làm đúng mỗi ý trong mỗi câu: 0,25 điểm và đúng 4 ý trong một câu đạt 1,0 điểm 
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PHẦN III: Tự luận (3,0 điểm) 
 

ĐỀ 6001 
CÂU Yêu cầu học sinh đảm bảo các nội dung Điểm 
 

1 
Từ quá trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 

Á (ASEAN). Hãy phân tích những cơ hộị đối với Việt Nam khi gia nhập tổ 

chức này?  

(2,0 

điểm) 
 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế:  0,25 



Việt Nam được tiếp cận thị trường rộng lớn với hơn 600 triệu dân, được xóa bỏ 

phần lớn các hàng rào thuế quan và mở rộng giao thương. Đồng thời, đây là thỏi 

nam châm giúp thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 

 

0,25 

- Giữ vững an ninh, hòa bình và nâng cao vị thế:  

Trở thành thành viên của ASEAN giúp Việt Nam củng cố môi trường hòa bình, 

ổn định để tập trung phát triển đất nước. Vị thế chính trị của Việt Nam trên trường 

quốc tế được nâng cao qua việc tham gia quyết định các vấn đề chung của khu 

vực. 

0,25 

 

0,25 

 - Tiếp thu khoa học, công nghệ và quản lý:  

Tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận các công nghệ tiên tiến, chuyển giao kỹ 

thuật và học hỏi kinh nghiệm quản lý hiện đại từ các quốc gia phát triển hơn trong 

khối. 

0,25 

 

0,25 

- Giao lưu văn hóa, giáo dục và xã hội:  

Người dân Việt Nam có cơ hội học tập, làm việc tại các nước ASEAN; đồng thời 

bảo tồn và giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc ra khu vực. 

0,25 

 

0,25 

2 Trình bày nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945? 1,0  
 

- Chủ quan:  

+ Đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông 

Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh…. 

0,25 

+ Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân, vì vậy khi 

Đảng cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh gương cao ngọn cờ giải phóng 

dân tộc thì toàn dân đoàn kết đồng lòngđứng lên cứu nước. 

0,25 

+ Quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo. Đảng cộng sản Đông Dương đã có quá 

trình chuẩn bị liên tục trong suốt 15 năm. Lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, 

căn cứ địa cách mạng từng bước được xây dựng, củng cố…. 

0,25 

- Khách quan :Thắng lợi của lực lượng Đồng minh và Hồng quân Liên Xô trong 

cuộc chiến tranh chống phát xít, đặc biệt là chiến thắng trước quân phiệt Nhật 

Bản……… 

0,25 

 

ĐỀ 6002 
CÂU Yêu cầu học sinh đảm bảo các nội dung Điểm 

 

1 
Từ quá trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 

Á (ASEAN). Hãy phân tích những thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập 

tổ chức này?  

(2,0 

điểm) 
 

- Sức ép cạnh tranh kinh tế gay gắt:  

Doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa, dịch vụ và các 

tập đoàn lớn từ các nước có nền kinh tế phát triển hơn trong khu vực. 

0,25 

 

0,25 

- Chênh lệch trình độ và nguy cơ tụt hậu:  

Việt Nam gia nhập sau, có điểm xuất phát thấp hơn so với các nước ASEAN-6, 

tạo nên khoảng cách phát triển về công nghệ, hạ tầng và thu nhập. 

0,25 

 

0,25 

- Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao:  

Năng suất lao động, trình độ ngoại ngữ và kỹ năng nghề của lao động Việt Nam 

còn hạn chế, dẫn đến nguy cơ thua sút ngay trên sân nhà khi ASEAN thực hiện 

tự do dịch chuyển lao động nội khối. 

0,25 

 

0,25 

- Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa:  

Quá trình hội nhập sâu rộng dễ dẫn đến sự lai căng, đồng hóa nếu không có chiến 

lược bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống một cách đúng đắn. 

0,25 

 

0,25 

2 Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945? 1,0  
 

- Trong nước:  0,25 



+ Đây là sự kiện lịch sử vĩ đại, đã lật đổ ách cai trị của thực dân Pháp, quân phiệt 

Nhật Bản, chấm dứt thời kì quân chủ hơn 1000 năm; lập nên nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà. 

+ Cách mạng tháng Tám đã đánh dấu một bước tiến nhảy vọt trong lịch sử dân 

tộc: mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và phát triển dưới chế độ dân chủ cộng hoà. 

0,25 

 + Cuộc cách mạng đã chứng tỏ năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự sáng 

tạo và tinh thần yêu nước của nhân dân; chuẩn bị điều kiện cho những thắng lợi 

tiếp theo của cách mạng Việt Nam. 

0,25 

- Quốc tế: Cách mạng tháng Tám góp phần vào thắng lợi của các lực lượng hoà 

bình, dân chủ, tiến bộ trong cuộc đấu tranh chống phát xít, góp phần làm tan rã 

hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân và cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân 

dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới. 

0,25 

Lưu ý: - Học sinh trình bày cụ thể, rõ ràng và lô gics mới đạt điểm tối đa. 

- Đối với câu tự luận 1, học sinh phải có nội dung phân tích, giải thích mới đạt điểm tối đa. 

Nếu HS chỉ nêu không thì mỗi ý 0,25 điểm. 


